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1 HÀ DUY ANH 01/02/1982 211702855 520208004140 A1 Bình Định 16/06/2020

2 VƯƠNG QUỐC BẢO 15/11/1998 215467176 520172007000 A1 Bình Định 01/08/2017

3 NGUYỄN VĂN BẢY 16/04/1972 052072002954 520048002825 A1 Bình Định 28/06/2015

4 NGUYỄN THỊ BIÊNG 14/03/1986 052186002823 521046005423 A1 Bình Định 19/07/2017

5 TRẦN THANH BÌNH 25/01/1989 215178777 520094005922 A1 Bình Định 19/07/2017

6 TRẦN XUÂN CƯỜNG 14/11/1991 215166335 520108007481 A1 Bình Định 17/06/2019

7 NGUYỄN LINH ĐÀM 03/02/1999 215517729 520209008796 A1 Bình Định 04/08/2020

8 NGUYỄN HOÀNG DANH 22/11/1977 211574866 520019000704 A1 Bình Định 16/03/2015

9 NGUYỄN MINH ĐIỀN 01/01/1982 211719283 520151001115 A1 Bình Định 11/02/2015

10 TỪ THANH ĐỊNH 05/10/1992 215327256 520147004290 A1 Bình Định 13/06/2016

11 TRẦN HỮU ĐỨC 20/03/1999 215426110 520188010470 A1 Bình Định 16/11/2018

12 LÝ QUỐC DƯỞNG 26/02/1989 052089001198 520169008502 A1 Bình Định 07/10/2016

13 NGUYỄN TẤN DUY 14/07/1998 215486223 640177008227 A1 Gia Lai 02/08/2017

14 TẠ KHẮC DUY 20/10/1985 211862391 520092004309 A1 Bình Định 26/04/2016

15 VÕ KHÁNH DUY 30/12/1999 052099000171 520204003165 A1 Bình Định 22/03/2020

16 NGUYỄN HẢI GIANG 22/11/2000 215513340 520193006091 A1 Bình Định 16/07/2019

17 VÕ NGỌC TRƯỜNG GIANG 20/01/2000 215503423 520190000058 A1 Bình Định 06/01/2019

18 VĂN PHAN ÁI HÂN 28/07/1993 215199870 AV235151 A1 Bình Định 24/06/2012

19 TRƯƠNG THỊ MỸ HẠNH 10/05/1979 201368540 521218001088 A1 Bình Định 06/04/2021

20 NGUYỄN QUỐC HÀO 02/11/1999 215517146 520182009179 A1 Bình Định 03/10/2018

21 TRẦN THỊ HẬU 27/10/1993 215285176 521146003398 A1 Bình Định 15/08/2014

22 NGUYỄN TĂNG HIỂN 01/08/2001 215564761 520199011631 A1 Bình Định 25/11/2019

23 NGUYỄN THỊ LỆ HOA 22/03/1964 210867421 521008000163 A1 Bình Định 13/10/2015

24 TRƯƠNG MINH HƯNG 01/04/1991 215194831 520103004461 A1 Bình Định 13/03/2017
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25 NGUYỄN THÀNH HUY 25/10/1986 211864141 X573239 A1 Bình Định 05/01/2006

26 TRẦN KIẾN HUY 17/12/1994 221367384 790215011770 A1 Hồ Chí Minh 26/01/2021

27 HỒ VĂN KHÔI 24/02/1990 215102801 520113003434 A1 Hồ Chí Minh 11/07/2017

28 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 27/11/1992 052192019466 521145005782 A1 Bình Định 11/12/2014

29 NGÔ THỊ LÀNH 09/11/1992 215208270 AX684071 A1 Hồ Chí Minh 11/11/2012

30 NGUYỄN KIM LỆ 10/07/1986 052186010869 521050000773 A1 Bình Định 26/01/2016

31 ĐÀO DUY LINH 01/01/1996 215361544 520145002885 A1 Bình Định 18/04/2014

32 HUỲNH ANH VŨ LINH 30/12/1984 215567571 AF532833 A1 Hồ Chí Minh 26/04/2008

33 TRẦN THỊ KIM LOAN 19/10/1976 211676803 AS560211 A1 Bình Định 23/10/2011

34 ĐOÀN TẤN LONG 04/06/1994 215387578 520135011408 A1 Bình Định 20/09/2018

35 PHẠM TẤN LỰC 12/01/1992 215164829 790136419246 A1 Hồ Chí Minh 18/11/2013

36 PHẠM HOÀNG LƯU 27/08/1985 211867501 520080002517 A1 Bình Định 03/04/2015

37 ĐOÀN HỮU MẠNH 25/08/1994 215303320 520136000609 A1 Bình Định 29/08/2016

38 HÀ ĐỨC MẠNH 23/07/2002 215546947 520201011640 A1 Bình Định 16/09/2020

39 HUỲNH TẤN MẠNH 30/01/2002 215572748 520201005205 A1 Bình Định 20/05/2020

40 NGUYỄN THỊ HỒNG NGA 04/07/1998 215442998 791202096765 A1 Hồ Chí Minh 18/09/2020

41 PHẠM TRỌNG NGHĨA 04/02/1995 215341193 520175006770 A1 Bình Định 10/09/2017

42 HÀ THỊ THANH NGOAN 20/02/2000 052300007050 521201007572 A1 Bình Định 12/08/2020

43 LÊ ANH NGUYÊN 22/06/2000 241729834 520180007944 A1 Bình Định 27/08/2018

44 NGÔ DƯƠNG NHẤT 20/07/2001 215544368 520202011632 A1 Bình Định 16/09/2020

45 NGUYỄN MINH NHẬT 20/12/1982 211799427 520140000305 A2 Bình Định 12/09/2017

46 NGUYỄN THỊ PHẤN 19/10/1998 215467434 521174003375 A1 Bình Định 01/08/2017

47 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG 26/03/1998 051198003830 521185004536 A1 Bình Định 03/10/2018

48 VÕ THÀNH QUỐC 27/10/1994 215297672 520129003024 A1 Bình Định 21/12/2012

49 LÊ THÚY QUYÊN 20/02/1998 215424807 791206044865 A1 Hồ Chí Minh 18/06/2020

50 NGUYỄN TRỊNH LINH SAN 29/06/2002 215545277 521205011463 A1 Bình Định 19/10/2020

51 NGÔ VĂN SANG 10/10/1995 215332840 520141007886 A1 Bình Định 04/11/2016

52 PHAN TẤN SINH 31/08/1966 211135947 520080005523 A1 Bình Định 05/03/2020

53 VÕ THỊ THANH TÂM 09/11/1991 215232973 511189006340 A1 Quảng Ngãi 12/11/2018

54 PHẠM NGỌC THẠCH 01/11/1994 215289751 620171005992 A1 Kon Tum 24/11/2017

55 HUỲNH QUỐC THẮNG 02/02/1984 211819843 520132007266 A1 Bình Định 01/07/2013

56 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 02/02/1997 215405423 540156007059 A1 Phú Yên 28/10/2015

57 NGUYỄN MINH THẮNG 25/02/1996 231434723 520148009719 A1 Bình Định 03/11/2014
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58 ĐỖ HỮU THAO 29/04/1998 215462825 520185008452 A1 Bình Định 12/09/2018

59 BÙI THỊ THU THẢO 08/06/1990 215128226 AU677592 A1 Bình Định 05/05/2012

60 VÕ QUỐC THỊNH 01/09/1993 052093013692 520133005296 A1 Bình Định 14/05/2013

61 LÊ TRỌNG THỨC 20/07/1987 052087006462 790186199129|AY189576 A1 Hồ Chí Minh 19/01/2013

62 NGUYỄN HỮU THỦY 18/08/1991 215278251 790168226645 A1 Hồ Chí Minh 08/11/2016

63 NGUYỄN VĂN TIẾN 07/10/2001 052201014821 520210000488 A1 Bình Định 21/01/2021

64 VÕ NGỌC TÍNH 06/04/1982 211736076 520057005811 A1 Bình Định 08/09/2016

65 VÕ TẤN TÍNH 12/11/1979 215505287 520157004947 A1 Quảng Ngãi 20/02/2017

66 HÀ QUANG TỊNH 24/10/1997 215419740 520173002600 A1 Bình Định 22/08/2017

67 HUỲNH THỊ MANG TRÂM 18/02/1974 052174001967 521124003820 A1 Bình Định 13/02/2020

68 PHẠM THỊ DIỄM TRINH 08/01/1994 215296009 AV875036 A1 Bình Định 12/08/2012

69 ĐẶNG VĂN TRÌNH 06/02/1966 210946601 520030001874 A1 Bình Định 27/02/2015

70 NGUYỄN THỊ HOÀNG TRÚC 16/08/1992 215191934 AN769704 A1 Bình Định 22/08/2010

71 NGUYỄN THANH TRƯỜNG 02/08/1988 052088016593 AC562733 A1 Bình Định 14/08/2007

72 NGUYỄN ANH TRUYỀN 10/03/1998 215486241 520177001885 A1 Bình Định 26/03/2019

73 CAO MINH TUẤN 29/12/1995 052095013932 520165000669 A1 Bình Định 19/01/2016

74 NGUYỄN MINH TUẤN 15/11/1997 052097009740 520197003854 A1 Bình Định 21/05/2019

75 LÊ THANH TÙNG 28/05/1998 215420759 520169006991 A1 Bình Định 29/08/2016

76 ĐOÀN THỊ THANH TUYỀN 20/07/1995 052195002962 791206028386 A1 Hồ Chí Minh 25052020

77 TRẦN THỊ VÂN 27/07/1974 211483674 521062000080 A1 Bình Định 16/04/2015

78 LÝ ANH VIỆT 10/02/1993 052093000224 770175002371 A1 Bà Rịa - Vũng Tàu 13/04/2017

79 CAO VƯƠNG VŨ 16/11/1994 215288624 520154000588 A1 Bình Định 04/02/2015

80 ĐOÀN QUỐC VŨ 01/04/1995 215353134 520146000077 A1 Bình Định 03/01/2014

81 TRẦN ĐÔNG VỸ 21/10/1984 052084002268 520044013469 A1 Bình Định 23/10/2019

82 NGUYỄN THÀNH XUÂN 02/06/1994 215328237 520120000343 A1 Bình Định 09/10/2012

83 NGUYỄN THỊ XUÂN Ý 22/12/1991 215197176 AQ447767 A1 Bình Định 03/04/2011

84 TRẦN DUY ÁI 18/02/1995 221412923 540151007252 C Bình Định 14/12/2016

85 TRẦN VĂN AN 16/02/1947 210309865 520122004350 B1 Bình Định 09/01/2015

86 PHAN NGỌC ANH 28/08/1980 211850353 520096001667 E Bình Định 31/03/2018

87 HÀ QUANG BÌNH 18/09/1989 215177557 520131012160 C Bình Định 31/07/2020

88 NGUYỄN VĂN CHI 23/02/1998 215455063 520210003692 C Bình Định 23/04/2021

89 NGUYỄN THÀNH CHỨNG 10/09/1989 215123101 AS559607 B2 Bình Định 27/10/2011

90 VÕ ĐÌNH CƯ 12/12/1982 211797977 520119000055 A1|B2 Bình Định 17/02/2014
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91 NGÔ ĐỨC CƯƠNG 25/12/1986 215590758 520056007665 C Bình Định 30/06/2020

92 LÊ XUÂN CƯỜNG 02/09/1988 038088009398 520167010048 C Bình Định 03/07/2019

93 HUỲNH CÔNG DANH 26/05/1967 211225014 520010000183 FC Bình Định 17/03/2020

94 NGUYỄN CÔNG DANH 28/12/1988 215120776 790203108114 C Hồ Chí Minh 06/08/2020

95 NGUYỄN CHÍ ĐẠT 01/01/1967 211707343 520003000385 C Bình Định 10/12/2019

96 NGUYỄN ĐÌNH ĐOAN 04/03/1993 215253456 520151001232 A1|C Bình Định 24/11/2020

97 LÊ VĂN ĐỒNG 20/08/1999 052099013711 790181221227 B2 Hồ Chí Minh 07/11/2018

98 TRẦN THANH HÀ 10/12/1974 211558555 520078000095 B2 Bình Định 14/05/2013

99 NGUYỄN ĐÌNH HIẾU 16/03/1998 215457738 520211002126 C Bình Định 26/04/2021

100 TRẦN VĂN HIẾU 05/08/1992 215449407 520192000447 C Bình Định 18/01/2019

101 TRẦN VĂN HÒA 10/02/1976 211539090 640093000130 B2 Gia Lai 16/10/2013

102 NGUYỄN THANH HOÀI 07/06/1994 052094020503640140818558|640140818558 A1|C Bình Định 10/08/2020

103 LÊ NGUYÊN HUY 05/03/1985 211882800 520167003046|520167003046 A1|C Bình Định 25/10/2016

104 TRẦN QUỐC KHA 02/12/1992 215301363 520131007931 B2 Bình Định 01/09/2017

105 LÊ QUANG KHẢI 03/11/1986 215045219 520139013293|520139013293 E|FC Bình Định 08/06/2018

106 TRẦN QUANG KHẢI 01/11/1987 215089067 AV236703 B2 Bình Định 09/07/2012

107 HỒ VĂN KHÔI 24/02/1990 215102801 520113003434|520113003434 A1|FC Hồ Chí Minh 11/07/2017

108 LÊ MINH KHƯƠNG 25/05/1980 052080012837 520993000378 C Bình Định 25/10/2019

109 TRẦN GIA LINH 06/01/1996 215334099 521148005064 B2 Bình Định 02/12/2014

110 TRẦN VĂN LONG 13/06/1992 215180285 520147009952 E Bình Định 21/12/2019

111 PHẠM HOÀNG LƯU 27/08/1985 211867501 520080002517|AV873604 A1|B2 Bình Định 03/04/2015|12/09/2012

112 HUỲNH MINH 01/01/1994 215402367 010193366313 B2 Hà Nội 22/07/2019

113 VÕ ĐỨC MINH 05/10/1976 211518551 520107002278 E Bình Định 10/01/2019

114 NGUYỄN VĂN MƯỜI 11/03/1971 211676476 520058000565 D Bình Định 11/11/2016

115 VÕ TRỌNG NGHI 28/10/1983 052083001375 520125005299 C Bình Định 09/12/2015

116 TRẦN TRỌNG NGHĨA 21/08/1991 230817692 790151035669 B2 Hồ Chí Minh 03/02/2015

117 DƯƠNG THẾ NHÂN 09/08/1987 215026396 520087000651 C Bình Định 24/02/2021

118 TỪ THẾ NHÂN 08/10/1977 215341257 520110002171 FC Quảng Ngãi 07/02/2018

119 LÊ ANH NHẬT 28/11/1989 230983682 520137012085 FC Bình Định 31102017

120 NGUYỄN MINH NHẬT 20/12/1982 211799427 520140000305 A2|B2 Bình Định 12/09/2017

121 THÁI VĂN PHÚ 15/09/1991 215278124 520104002455 B2 Bình Định 29/04/2014

122 NGUYỄN ĐỨC PHÚC 25/12/1987 215023997 520116001556 FC Bình Định 26/05/2020

123 NGÔ VĂN QUANG 01/01/1980 211700518 520170004380 B2 Bình Định 03/06/2017
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124 TRẦN KIM QUANG 01/01/1972 211370805 520214000653 B2 Bình Định 25/01/2021

125 NGUYỄN ĐÌNH QUỐC 17/07/1982 291186161 AS933327 B2 Tây Ninh 19/10/2011

126 TRƯƠNG VĂN QUYỀN 22/10/1979 211645085 520059001583 C Bình Định 05/12/2019

127 LÊ TRẦN SĨ 08/12/1991 215228095 790113225880 B2 Hồ Chí Minh 25/11/2014

128 LÊ THANH TÀI 03/09/1966 211073587 520092003698 A1|B2 Bình Định 02/12/2015

129 TRƯƠNG VĂN TÂN 21/04/1974 211462481 AV913302|520107006481 B2|A1 Bình Định 30/10/2012|15/10/2021

130 HUỲNH VŨ THẮNG 07/02/1992 215164589 640135002865 C Gia Lai 13/12/2018

131 NGUYỄN VĂN THÀNH 10/09/1990 215135729 520123004603 A1|B2 Bình Định 07/05/2015

132 TRẦN ĐỨC THÀNH 10/10/1984 233378243 520122004503 C Bình Định 11/06/2020

133 ĐỖ HỮU THAO 29/04/1998 215462825 520185008452 B2 Bình Định 07/06/2021

134 NGUYỄN NGỌC THIỆN 10/05/1995 215403632 520161009864 C Bình Định 11/11/2016

135 LÊ TRỌNG THỨC 20/07/1987 052087006462 790186199129 B2 Hồ Chí Minh 08/10/2018

136 NGUYỄN TRUNG TÍN 25/05/1991 215148306 520099005495 B2 Bình Định 12/12/2018

137 HÀ QUANG TỊNH 24/10/1997 215419740 520173002600 B2 Bình Định 15/04/2017

138 VĂN ĐÌNH TỚI 22/03/1974 211477623 520971000323 A1|C Bình Định 06/11/2019

139 ĐẶNG MINH TRANG 10/12/1975 052075002211 520034017961 B2 Bình Định 22/12/2020

140 TRẦN ĐÌNH TRỌNG 08/12/1976 052076014716 640104000517 FC Bình Định 03/08/2018

141 PHẠM VĂN TRUNG 10/05/1997 215417457 520189008681 C Bình Định 04/10/2018

142 PHAN HOÀNG TRUNG 20/12/1990 215271332 520166001777 B2 Bình Định 30/01/2018

143 NGUYỄN THÀNH TỰ 16/05/1982 211798779 520066000247 B2 Bình Định 13/11/2018

144 LÊ QUỐC TUẤN 02/09/1991 215177339 520124000022 FC Bình Định 20/09/2016

145 LÊ THANH TUẤN 06/02/1996 215358982 790158040598 C Hồ Chí Minh 19/08/2019

146 NGUYỄN ĐỨC TÙNG 08/07/1986 211883712 520143011405 FC Bình Định 27/12/2019

147 VÕ TRƯƠNG TUYÊN 02/09/1993 215200841 520135001346 B2 Bình Định 29/05/2019

148 TRẦN THỊ VÂN 27/07/1974 211483674 521062000080 A1|B2 Bình Định 16/04/2015

149 ĐẶNG CAO VIỆT 31/01/1994 215301128 520191000356 C Bình Định 18/01/2019

150 LÊ THANH VIỆT 30/08/1982 211710541 520096002800 C Bình Định 17/01/2020

151 DƯƠNG VĂN VINH 05/06/1992 215265593 790131404085 B2 Hồ Chí Minh 29/10/2013

152 NGUYỄN VĂN VINH 30/09/1970 052070008913 520959002934 C Bình Định 08/09/2016

153 ĐOÀN QUỐC VŨ 01/04/1995 215353134 520146000077 C Bình Định 22/01/2020

154 NGUYỄN HOÀNG VŨ 13/12/1990 215182576 790123022181 B2 Hồ Chí Minh 10/11/2014

155 NGUYỄN VĂN VŨ 02/10/1974 211440154 520199001803 C Bình Định 26/12/2019

156 NGUYỄN XUÂN VŨ 28/07/1984 215089523 520075001172 B2 Bình Định 21/01/2014
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